
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            An Giang, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 

 thực hiện tại Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ  Y TẾ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế An Giang; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y 

tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Xét Tờ trình số 46/TTr-BV ngày 30/9/2022 của Giám đốc Bệnh viện Mắt-

Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 07 danh mục kỹ thuật được thực hiện trong khám 

bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang (Phụ 

lục đính kèm). 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang 

có trách nhiệm triển khai và thực hiện đúng phạm vi danh mục kỹ thuật đã được 

phê duyệt, đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y 

tế, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Giám đốc Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng 

Hàm Mặt An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

               Trần Quang Hiền 



 
 

                                                                                              
 

 

                                                                               



của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang) 

 

Tổng số: 02 danh mục kỹ thuật./. 

Phụ lục 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG  

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

( Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày    /5/2021 

STT 

STT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

TT43 A B C D 

    XXIV. VI SINH         

    B. VIRUS         

    1. Virus chung         

1 108 Virus test nhanh x x x   

2 235  Coronavirus Real-time PCR  x x     



của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang) 

 

STT 

STT 

theo   

TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

A B C D 

XVI. RĂNG - HÀM - MẶT         

A. RĂNG         

1 9 
Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng 

vật liệu hỗn hợp để cấy ghép Implant 
x x   

2 219 Cấy chuyển răng x x   

B. HÀM MẶT     

3 242 
Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu xương 

hàm dưới bằng chỉ thép 
x x   

4 270 
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới 

bằng nẹp vít tư tiêu 
x x   

XVIII. ĐIỆN QUANG      

B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY 

HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) 
    

1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy     

5 91 
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng 

nghiêng 
x x x x 

6 125 
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị 

thẳng hoặc nghiêng 
x x x x 

7 129 
Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng 

(Cephalometric) 
x x   

 

                Tổng cộng: 07 danh mục kỹ thuật./. 

Phụ lục 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG  

BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT AN GIANG 

( Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày     /10/2022 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-11T15:10:59+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-24T15:40:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




